
 Dự toán 

năm

Cùng kỳ 

năm 

trước
A B 1 2 3 4 = 2/1 5=2/3

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 960.252 189.310 209.799 19,71 90,23

I Thu nội địa 648.717 73.091 70.115 11,27 104,24

1  Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 60 3 1 5,00 441,18

2  Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài 

3  Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 105.093 37.715 29.461 35,89 128,02

4  Thuế thu nhập cá nhân 20.000 17 4.284 0,09 0,40

5  Lệ phí trước bạ 38.000 9.827 9.923 25,86 99,03

6  Thu phí, lệ phí 3.600 6.617 2.669 183,81 247,90

7  Các khoản thu về nhà đất 465.791 13.834 19.732 2,97 70,11

  - Thuế sử dụng đất nông nghiệp 

  - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 741 35 87 4,72 40,32

 - Từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với tài 

sản Nhà nước trên đất  thuộc thẩm quyền quyết định 

của Chủ tịch UBND tỉnh; các dự án đô thị…

405.000 0 19.645 0,00 0,00

 - Thu tiền sử dụng đất từ bán đấu giá quyền sử dụng 

đất khác
50.000

 - Các khoản thu từ đất còn lại (thu từ chuyển mục 

đích sử dụng đất của các hộ cá nhân)
10.000 13.796

  - Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 50 3 6,00

 - Thu tiền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước 

  - Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN

8  Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 5.602 3.204 1.592 57,19 201,26

9  Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 1.054 0 0 0,00

10  Thu khác ngân sách 7.000 1.400 2.209 20,00 63,39

11
 Nhiệm vụ thu của VP cục thuế điều tiết đảm bảo 

nhiệm vụ chi
2.517 474 245 18,83 193,47

II   Thu viện trợ huy động đóng góp 2.000 0 0 0,00

III  Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 26.422 26.422 57.924 100,00 45,62

IV  Thu bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh 283.113 89.797 81.760 31,72 109,83

B  THU NS TP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 298.307 894 651 0,30 137

1   Từ các khoản thu phân chia 113.576 894 651 137,27

2  Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100% 182.731 70.764 68.165 103,81

3 Thu viện trợ huy động đóng góp 2.000 0 0
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